
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG TP. HCM
Hotline: 0911.447.117 - Zalo

STT Loại dịch vụ Bảng giá áp dụng Đơn vị 
tính

Giá dịch vụ
(VNĐ)

1 Bốc xếp hàng hóa 
thông thường.

Giá tối thiểu Lần 25.000đ
Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn Kg 150đ
Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn Kg 130đ

2
Bốc xếp hàng hoa quả 
tươi, hàng đông lạnh, 
hàng tươi sống.

Giá bốc xếp tối thiểu Lần 25.000đ
Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn Kg 200đ
Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn Kg 150đ

3 Dịch vụ bốc xếp hàng 
quý hiếm.

Giá tối thiểu Lần 50.000đ
Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn Kg 250đ
Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn Kg 200đ

4 Dịch vụ bốc xếp hàng 
nguy hiểm.

Giá tối thiểu Lần 55.000đ
Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn Kg 280đ
Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn Kg 160đ

5 Bốc xếp hàng nặng và 
hàng quá khổ.

Giá tối thiểu Lần 45.000đ
Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn Kg 270đ
Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn Kg 170đ

6 Dịch vụ bốc xếp ngoài 
giờ hành chính

Giá phục vụ trong khoảng từ 6h30 đến 
22h00

Thu thêm 10% mức giá theo 
loại hình dịch vụ

Giá phục vụ trong sau 22h00 đến 
7h30 giờ sáng

Thu thêm 20% mức giá theo 
loại hình dịch vụ

Giá phục vụ vào ngày chủ nhật, ngày 
nghỉ lễ (kể cả ban đêm)

Thu thêm 40% mức giá theo 
loại hình dịch vụ

Lưu ý: 



- Giá bốc xếp hàng chưa bao gồm VAT

- Chi phí sẽ cao hơn nếu các loại hàng hóa số lượng lớn, khối lượng nặng, quá tải trọng vận 
chuyển, di dời.

- Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để được tư vấn và báo giá chính xác quý khách vui 
lòng chọn khu vực cần cung cấp dịch vụ, sau đó liên hệ theo Hotline 0911447117 của chúng tôi.


